        Danh sách sinh viên lớp học phần 215CNCCC01

Nhóm 1 thi HP từ 1g30 Chiều thứ 7 (04/6/2016)

		STT
	Mã SV
	Họ tên sinh viên
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	141250412101
	  Nguyễn Xuân Tuấn Anh
	 
	BT

	2
	141250412203
	  Trần Hoàng Anh
	 
	BT

	3
	141250412204
	  Lê Tất Bảo
	 
	BT

	4
	131250442202
	  Nguyễn Phước Nhật Bão
	 
	BT

	5
	131250412206
	  Võ Đình Bình
	 
	BT

	6
	131250442102
	  Nguyễn Văn Biền
	 
	BT

	7
	131250442105
	  Lê Văn Chiến
	 
	BT

	8
	141250412106
	  Nguyễn Văn Chiến
	 
	BT

	9
	141250412208
	  Hồng Quang Chức
	 
	BT

	10
	131250442167
	  Nguyễn Đăng Đạt
	 
	BT

	11
	141250412209
	  Lê Quý Đạt
	 
	BT

	12
	141250442207
	  Nguyễn Lương Đạt
	 
	BT

	13
	141250412311
	  Nguyễn Đắc Dương
	 
	BT

	14
	141250412212
	  Võ Bá Duy
	 
	BT

	15
	131250412217
	  Võ Viết Hậu
	 
	BT

	16
	131250442212
	  Nguyễn Văn Hậu
	 
	BT

	17
	141250412317
	  Nguyễn Đình Hiển
	 
	BT

	18
	131250442112
	  Nguyễn Trung Hiếu
	 
	BT

	19
	131250442113
	  Trần Đại Hiếu
	 
	BT

	20
	131250412319
	  Mai Thanh Hoàng
	 
	BL

	21
	131250442217
	  Phạm Hữu Hoàng
	 
	BT

	22
	131250412119
	  Đặng Công Hùng
	 
	BT

	23
	131250442220
	  Nguyễn Văn Hùng
	 
	BT

	24
	131250442171
	  Trần Ngọc Hướng
	 
	BL

	25
	131250412322
	  Lê Văn Huy
	 
	BT

	26
	131250412223
	  Mạc Như Khanh
	 
	BT

	27
	131250412271
	  Nguyễn Ngọc Khoa
	 
	BL

	28
	141250412326
	  Nguyễn Phước Lanh
	 
	BT

	29
	131250442226
	  Võ Sỹ Nguyễn Đỗ Lê
	 
	BT

	30
	121250412223
	  Đặng Văn Linh
	 
	BL

	31
	141250442226
	  Hồ Văn Lợi
	 
	BT

	32
	141250442227
	  Lương Tiểu Long
	 
	BT

	33
	131250412227
	  Nguyễn Văn Ngọc Luân
	 
	BT

	34
	141250412329
	  Huỳnh Tấn Lý
	 
	BT

	35
	131250442231
	  Lê Đức Mạnh
	 
	BT

	36
	121250412129
	  Trần Quý Minh
	 
	BL

	37
	141250412230
	  Nguyễn Văn Nam
	 
	BT

	38
	131250412129
	  Phạm Hồng Ngộ
	 
	BT

	39
	131250412335
	  Phạm Thái Nguyên
	 
	BL

	40
	141250412232
	  Trần Văn Nguyên
	 
	BT









































        Danh sách sinh viên lớp học phần 215CNCCC01

Nhóm 2 thi HP từ 3g00 Chiều thứ 7 (04/6/2016)

		STT
	Mã SV
	Họ tên sinh viên
	Ký tên
	Ghi chú

	41
	131250442130
	  Phan Ngọc Nhân
	 
	BT

	42
	131250412134
	  Phan Văn Pháp
	 
	BT

	43
	131250442133
	  Huỳnh Tấn Phước
	 
	BT

	44
	141250412238
	  Trương Đình Phúc
	 
	BT

	45
	141250412243
	  Lê Duy Quốc
	 
	BT

	46
	131250442245
	  Phạm Quốc Sơn
	 
	BT

	47
	141250412249
	  Nguyễn Kim Sỹ
	 
	BT

	48
	131250412342
	  Lê Phước Tâm
	 
	BT

	49
	131250412343
	  Thái Văn Tân
	 
	BT

	50
	131250412249
	  Nguyễn Duy Tấn
	 
	BT

	51
	131250442268
	  Đỗ Thành Tài
	 
	BT

	52
	141250442249
	  Nguyễn Đình Thành
	 
	BT

	53
	141250412255
	  Nguyễn Ngọc Thiện
	 
	BT

	54
	131250442251
	  Phạm Quốc Thôi
	 
	BT

	55
	141250412161
	  Nguyễn Viết Tịnh
	 
	BT

	56
	131250442254
	  Đào Văn Tình
	 
	BT

	57
	131250412151
	  Nguyễn Văn Tiển
	 
	BT

	58
	131250442252
	  Lê Phú Tiến
	 
	BT

	59
	141250412352
	  Nguyễn Ngọc Tiến
	 
	BT

	60
	141250412260
	  Đoàn Công Tin
	 
	BT

	61
	131250442149
	  Trần Thanh Tín
	 
	BT

	62
	131250412355
	  Đoàn Bá Trình
	 
	BL

	63
	141250412356
	  Phan Thanh Trường
	 
	BT

	64
	131250442156
	  Võ Văn Trung
	 
	BT

	65
	131250412263
	  Nguyễn Lê Tuấn
	 
	BT

	66
	131250442159
	  Nguyễn Hồ Thanh Tuấn
	 
	BT

	67
	141250442264
	  Trần Minh Tuấn
	 
	BT

	68
	121250412270
	  Trần Văn Ty
	 
	BL

	69
	131250442162
	  Võ Mậu Văn
	 
	BT

	70
	141250412164
	  Nguyễn Hoàng Vĩ
	 
	BT

	71
	131250442262
	  Hứa Vĩnh
	 
	BT

	72
	131250442260
	  Dương Phú Việt
	 
	BT

	73
	121250412272
	  Huỳnh Quang Viên
	 
	BL

	74
	131250412267
	  Lê Xuân Vũ
	 
	BL

	75
	131250412166
	  Đào Văn Vương
	 
	BT

	76
	131250442267
	  Quang Công Quyền Vương
	 
	BT

	77
	131250442166
	  Huỳnh Thạc Vỹ
	 
	BT







